
No. Student ID Gender DOB Class

1 31151020197 Đỗ Hoàng Gia Hân Nam 07/07/1997 BBus 6.1

2 31151020576 Âu Thị Ngọc Hậu Nữ 16/06/1997 BBus 6.1

3 31151023485 Nguyễn Vũ Phương Hiền Nữ 08/10/1997 BBus 6.1

4 31151020952 Phạm Xuân Hoàng Nam 05/12/1997 BBus 6.1

5 31151023204 Phan Sĩ Phú Hưng Nam 24/04/1997 BBus 6.1

6 31151024329 Nguyễn Đặng Quốc Hưng Nam 06/03/1997 BBus 6.1

7 31151024264 Nguyễn Lê Huy Nam 11/10/1997 BBus 6.1

8 31151022899 Nguyễn Mạnh Khang Nam 03/01/1997 BBus 6.1

9 31151023580 Bùi Nguyễn Bảo Khanh Nữ 03/07/1997 BBus 6.1

10 31151020366 Quan Bảo Linh Nữ 12/09/1997 BBus 6.1

11 31151021981 Nguyễn Nguyên Long Nam 04/08/1997 BBus 6.1

12 31151022289 Trần Thanh Mai Nữ 25/03/1997 BBus 6.1

13 31151022019 Trần Hoàng Hà My Nữ 04/01/1997 BBus 6.1

14 31151021167 Đặng Hà Bảo Ngân Nữ 13/10/1997 BBus 6.1

15 31151024057 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 10/12/1997 BBus 6.1

16 31151024130 Vũ Thanh Ngân Nữ 16/10/1997 BBus 6.1

17 31151023624 Nguyễn Trương PhươngNghi Nữ 21/04/1997 BBus 6.1

18 31151020253 Đỗ Thị Bích Ngọc Nữ 27/12/1997 BBus 6.1

19 31151023329 Hồ Mai Hồng Ngọc Nữ 04/05/1997 BBus 6.1

20 31151020469 Tống Trần Nguyên Nam 30/05/1997 BBus 6.1

21 31151020155 Mai Uyển Nhi Nữ 20/05/1997 BBus 6.1

22 31151024051 Trần Lê Hải Như Nữ 25/02/1997 BBus 6.1

23 31151024034 Dương Thu Quỳnh Nữ 26/12/1997 BBus 6.1

24 31151023611 Nguyễn Dương Thanh Thảo Nữ 21/08/1997 BBus 6.1

25 31151022876 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 23/08/1997 BBus 6.1

26 31151024032 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 08/10/1997 BBus 6.1

27 31151024287 Phạm Thủy Tiên Nữ 19/10/1997 BBus 6.1

28 31151021755 Nguyễn Trung Tín Nam 05/04/1997 BBus 6.1

29 31131021367 Trương Thanh Tùng Nam 07/06/1995 BBus 6.1

30 31151024368 Nguyễn Vũ Tố Uyên Nữ 26/08/1997 BBus 6.1

31 31151023705 Nguyễn Thị Quỳnh Vân Nữ 21/09/1997 BBus 6.1

32 31151024239 Vương Hoàng Vũ Nam 19/06/1997 BBus 6.1

33 31151022729 Lý Lan Vy Nữ 24/09/1997 BBus 6.1

34 31151023291 Trần Thiện Khang An Nam 20/07/1997 BBus 6.2

35 31151023320 Nguyễn Bá Gia Ân Nam 12/10/1997 BBus 6.2

36 31151022870 Lê Vũ Mai Anh Nữ 18/04/1997 BBus 6.2

37 31151021590 Trần Thị Trang Anh Nữ 06/02/1997 BBus 6.2

38 31151024229 Phạm Minh Nhật Anh Nữ 07/02/1997 BBus 6.2

39 31151020498 Phạm Mai Quỳnh Anh Nữ 16/11/1997 BBus 6.2

40 31151021295 Nguyễn Thị Lâm Anh Nữ 05/02/1997 BBus 6.2

41 31151023933 Bùi Khang Cát Nam 11/02/1997 BBus 6.2

42 31151021108 Huỳnh Ngọc Bảo Châu Nữ 23/01/1997 BBus 6.2

43 31151022779 Huỳnh Phúc Kim Châu Nữ 02/08/1997 BBus 6.2

44 31151023655 Lê Thị Kim Dung Nữ 15/03/1997 BBus 6.2

45 31151021603 Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 11/04/1997 BBus 6.2

46 31151023707 Nguyễn Minh Hòa Nữ 30/05/1997 BBus 6.2
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47 31151023453 Trịnh Nhật Hoàng Nam 05/11/1997 BBus 6.2

48 31151023141 Hoàng Thanh Hương Nữ 26/02/1997 BBus 6.2

49 31151023849 Vũ Ngọc Mai Khanh Nữ 20/04/1997 BBus 6.2

50 31151024374 Phan Nguyễn Gia Khánh Nữ 04/06/1997 BBus 6.2

51 31151021521 Trần Huỳnh Hoàn Khôi Nam 07/11/1997 BBus 6.2

52 31151023844 Võ Trần Bình Minh Nam 28/01/1997 BBus 6.2

53 31151022798 Huỳnh Khánh My Nữ 26/05/1997 BBus 6.2

54 31151022753 Lê Nhật Hoàng Nam Nam 12/03/1997 BBus 6.2

55 31151021132 Nguyễn Hải Nam Nam 25/11/1997 BBus 6.2

56 31151020707 Đặng Lê Tịnh Quyên Nữ 20/03/1997 BBus 6.2

57 31151024268 Nguyễn Hoàng Tấn Nam 05/03/1997 BBus 6.2

58 31151020696 Phạm Thị Ngọc Thùy Nữ 25/10/1997 BBus 6.2

59 31151022674 Kiều Bảo Toàn Nam 25/11/1997 BBus 6.2

60 31151021362 Ngô Bảo Trân Nữ 21/12/1997 BBus 6.2

61 31151020975 Lâm Nguyễn Hồng Trang Nữ 18/01/1997 BBus 6.2

62 31151021097 Thái Nhật Quỳnh Trang Nữ 26/02/1997 BBus 6.2

63 31141021591 Trần Hoàng Anh Tuấn Nam 19/02/1996 BBus 6.2

64 31151023817 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 01/02/1997 BBus 6.2

65 31151020610 Huỳnh Mỹ Vân Nữ 04/02/1997 BBus 6.2

66 31151023091 Võ Tường Vân Nữ 06/07/1997 BBus 6.2

67 31151024037 Võ Phạm Thảo Vi Nữ 13/10/1997 BBus 6.2

68 31151022245 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 23/08/1997 BBus 6.3

69 31151023364 Phạm Minh Anh Nữ 01/04/1997 BBus 6.3

70 31151022697 Hồ Bảo Châu Nữ 11/09/1997 BBus 6.3

71 31151020362 Trần Bảo Châu Nữ 06/08/1997 BBus 6.3

72 31151021812 Ngô Anh Chi Nữ 18/07/1997 BBus 6.3

73 31151020135 Nguyễn Gia Công Nam 23/07/1997 BBus 6.3

74 31151022511 Nguyễn Thành Công Nam 17/05/1997 BBus 6.3

75 31151022775 Đỗ Hoàng Phương Duyên Nữ 14/08/1997 BBus 6.3

76 31151023917 Nguyễn Thị Ngân Giang Nữ 26/10/1996 BBus 6.3

77 31151023674 Nguyễn Đỗ Lâm Hà Nữ 11/08/1997 BBus 6.3

78 31151023938 Mai Thị Kim Hằng Nữ 07/05/1997 BBus 6.3

79 31151021160 Phú Hoàn Hassan Nam 16/10/1997 BBus 6.3

80 31151023307 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 08/09/1997 BBus 6.3

81 31151023632 Trần Thị Thúy Hòa Nữ 05/10/1997 BBus 6.3

82 31151023131 Nguyễn Đức Hoàng Nam 18/02/1997 BBus 6.3

83 31151022172 Nguyễn Thụy Ngọc Huỳnh Nữ 08/08/1997 BBus 6.3

84 31151023716 Cao Minh Yến Khang Nữ 21/04/1997 BBus 6.3

85 31151020479 Vương Tuấn Lâm Nam 19/12/1997 BBus 6.3

86 31151022159 Đoàn Nguyễn Ngọc Linh Nữ 20/06/1997 BBus 6.3

87 31151023641 Đinh Nguyễn Thảo Linh Nữ 26/11/1997 BBus 6.3

88 31151022454 Tạ Khánh Linh Nữ 30/04/1997 BBus 6.3

89 31151023224 Trần Nguyễn Nhật Minh Nữ 07/01/1997 BBus 6.3

90 31151020857 Lư Văn Minh Nam 17/10/1997 BBus 6.3

91 31151023068 Phan Gia Nguyên Nữ 16/01/1997 BBus 6.3

92 31151021198 Phạm Quang Nhật Nam 18/03/1997 BBus 6.3

93 31151020917 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 30/11/1997 BBus 6.3

94 31151022447 Tống Thị Bảo Tâm Nữ 03/10/1997 BBus 6.3

95 31151021858 Đoàn Thị Thu Thảo Nữ 04/12/1997 BBus 6.3

96 31151020879 Nguyễn Phương Thảo Nữ 07/11/1997 BBus 6.3



97 31151020566 Hồ Minh Thiện Nam 12/06/1997 BBus 6.3

98 31151021335 Hàn Đức Tín Nam 07/01/1997 BBus 6.3

99 31151022392 Võ Hồng Trí Nam 02/11/1997 BBus 6.3

100 31151020660 Nguyễn Thanh Ngọc Tuyền Nữ 20/04/1997 BBus 6.3

101 31151022822 Huỳnh Nguyễn Uyên Uyên Nữ 19/12/1997 BBus 6.3

102 31151022602 Hoàng Mai Anh Nữ 11/03/1997 BBus 6.4

103 31151020276 Trương Hoàng Bách Nam 10/10/1997 BBus 6.4

104 31151023380 Lê Thị Minh Châu Nữ 04/11/1997 BBus 6.4

105 31151023858 Ngô Quốc Đạt Nam 23/09/1997 BBus 6.4

106 31151021447 Trần Thị Thanh Giang Nữ 10/11/1997 BBus 6.4

107 31151020466 Lê Yên Hà Nữ 15/02/1997 BBus 6.4

108 31151024179 Nguyễn Lê Mạnh Hải Nam 08/05/1997 BBus 6.4

109 31151023677 Đỗ Thiên Kim Nữ 13/03/1997 BBus 6.4

110 31151023427 Phan Hoàng Lân Nam 19/10/1997 BBus 6.4

111 31151022428 Vũ Khánh Linh Nữ 15/10/1997 BBus 6.4

112 31151023333 Nguyễn Hoàng Luật Nam 03/11/1997 BBus 6.4

113 31151024062 Hồ Thị Ngọc Minh Nữ 28/10/1997 BBus 6.4

114 31151023134 Nguyễn Hồng Mỹ Nữ 22/11/1997 BBus 6.4

115 31151022842 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 08/06/1997 BBus 6.4

116 31151023165 Trương Diệp Thái Ngọc Nữ 01/08/1997 BBus 6.4

117 31151024370 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 03/01/1997 BBus 6.4

118 31151023230 Lương Thu Phương Nữ 09/04/1997 BBus 6.4

119 31151022143 Nguyễn Thế Minh Quang Nam 12/11/1997 BBus 6.4

120 31151020316 Nguyễn Thành Sang Nam 02/05/1997 BBus 6.4

121 31151024323 Phan Huỳnh Duy Tân Nam 10/11/1997 BBus 6.4

122 31151024124 Trương Thiên Thanh Nữ 28/04/1997 BBus 6.4

123 31151024245 Hồ Nguyễn Diệu Thi Nữ 21/01/1997 BBus 6.4

124 31151023123 Hồ Thiên Trang Nữ 26/02/1997 BBus 6.4

125 31151020736 Nguyễn Hà Trang Nữ 18/04/1997 BBus 6.4

126 31151022473 Trần Ngọc Minh Triết Nữ 18/07/1997 BBus 6.4

127 31151022068 Nguyễn Minh Triết Nam 24/03/1997 BBus 6.4

128 31151023136 Nguyễn Thị Thục Trinh Nữ 01/02/1997 BBus 6.4

129 31151023621 Trần Hoàng Uyên Nữ 15/06/1997 BBus 6.4

130 31151020439 Lâm Phương Vinh Nữ 03/01/1997 BBus 6.4

131 31151021903 Lưu Nguyễn Phú An Nam 25/06/1993 BBus 6.5

132 31151024276 Nguyễn Bích Anh Nữ 06/10/1997 BBus 6.5

133 31151020862 Nguyễn Hải Bình Nữ 21/02/1997 BBus 6.5

134 31151022991 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 27/06/1997 BBus 6.5

135 31151020577 Hoàng Quỳnh Châu Nữ 08/05/1997 BBus 6.5

136 31151022164 Văn Nguyễn Tiến Đạt Nam 06/06/1997 BBus 6.5

137 31151020428 Hàng Quý Định Nam 16/11/1997 BBus 6.5

138 31151022472 Mai Huy Hoàng Nam 31/01/1997 BBus 6.5

139 31151020672 Lê Ngô Minh Khánh Nữ 08/03/1997 BBus 6.5

140 31141022931 Lê Phan Thùy Linh Nữ 04/10/1997 BBus 6.5

141 31151022338 Nguyễn Ngọc Hà My Nữ 18/11/1997 BBus 6.5

142 31151020058 Trần Phan Bảo Ngọc Nữ 01/02/1997 BBus 6.5

143 31151022945 Võ Xuân Bảo Ngọc Nữ 04/07/1997 BBus 6.5

144 31151023850 Nguyễn Thị Yến Ngọc Nữ 24/09/1997 BBus 6.5

145 31151020518 Đinh Lập Nhân Nam 24/09/1997 BBus 6.5

146 31151020528 Lê Huỳnh Nhi Nữ 26/03/1997 BBus 6.5



147 31151021028 Trương Phạm Quỳnh Như Nữ 05/07/1997 BBus 6.5

148 31151024126 Phạm Bạch Cẩm Nhung Nữ 19/11/1997 BBus 6.5

149 31151023001 Trần Nam Phương Nữ 11/11/1997 BBus 6.5

150 31151020710 Hoàng Thị Hoài Phương Nữ 21/01/1997 BBus 6.5

151 31151023429 Lý Liễu Quỳnh Nữ 10/10/1997 BBus 6.5

152 31151022230 Dương Thiện Trang Thanh Nữ 20/12/1997 BBus 6.5

153 31151021482 Trần Phương Thảo Nữ 08/07/1997 BBus 6.5

154 31151024128 Nguyễn Đặng Vân Thi Nữ 21/12/1997 BBus 6.5

155 31151024201 Thái Quang Thịnh Nam 12/02/1997 BBus 6.5

156 31151020438 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ 21/07/1997 BBus 6.5

157 31151023942 Lê Hải Anh Thư Nữ 22/04/1997 BBus 6.5

158 31151021477 Từ Nguyễn Cát Tiên Nữ 19/12/1997 BBus 6.5

159 31151020159 Lê Trần Uyển Trân Nữ 06/04/1997 BBus 6.5

160 31151022941 Nguyễn Hương Trang Nữ 02/08/1997 BBus 6.5

161 31151020708 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 12/11/1997 BBus 6.5

162 31151022509 Mai Anh Tuấn Nam 28/07/1997 BBus 6.5

163 31151022384 Trần Đình Tuấn Nam 14/02/1997 BBus 6.5

164 31151021923 Diệp Tố Uyên Nữ 19/05/1996 BBus 6.5

165 31151021276 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 14/04/1997 BBus 6.5

166 31151020331 Cao Ngọc Yến Nữ 17/03/1997 BBus 6.5

167 31151023486 Trần Hải An Nam 12/07/1997 BBus 6.6

168 31151023110 Nguyễn Trần Quỳnh Châu Nữ 08/06/1997 BBus 6.6

169 31151023862 Lê Quang Chương Nam 20/04/1997 BBus 6.6

170 31151023252 Trần Thị Thanh Duyên Nữ 11/03/1997 BBus 6.6

171 31151023771 Nguyễn Đình Gia Nam 29/07/1997 BBus 6.6

172 31151020658 Trần Việt Hà Nữ 23/02/1997 BBus 6.6

173 31151022388 Hùng Nguyễn Bảo Hân Nữ 11/11/1997 BBus 6.6

174 31151020167 Huỳnh Trần Ngọc Hiếu Nam 27/04/1997 BBus 6.6

175 31151020277 Hồ Sử Thảo Hiếu Nữ 03/04/1997 BBus 6.6

176 31151023140 Lê Trần Ngọc Huyền Nữ 21/04/1997 BBus 6.6

177 31151021479 Trần Phan Khải Nam 22/01/1997 BBus 6.6

178 31151023834 Tăng Quang Khải Nam 02/12/1997 BBus 6.6

179 31151023628 Phan Thị Ngọc Khánh Nữ 25/10/1997 BBus 6.6

180 31151023945 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 29/03/1997 BBus 6.6

181 31151022599 Hoàng Ngọc Linh Nữ 18/04/1997 BBus 6.6

182 31151024112 Trương Hồng Luân Nam 16/08/1997 BBus 6.6

183 31151020570 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 25/01/1997 BBus 6.6

184 31151023737 Trần Hồng Minh Nữ 05/11/1997 BBus 6.6

185 31151022932 Đỗ Kỳ Minh Nam 04/12/1997 BBus 6.6

186 31151024049 Tào Quang Khải Minh Nam 27/07/1997 BBus 6.6

187 31151022596 Nguyễn Hoàng Nam Nam 25/07/1997 BBus 6.6

188 31151024180 Huỳnh Thu Nguyệt Nữ 17/09/1997 BBus 6.6

189 31151023712 Lê Uyên Nhật Nữ 29/09/1997 BBus 6.6

190 31151023920 Võ Minh Quang Nam 07/04/1997 BBus 6.6

191 31151022329 Trần Mỹ Quý Nữ 15/10/1997 BBus 6.6

192 31151021910 Phan Thị Ngọc Quý Nữ 27/06/1997 BBus 6.6

193 31151022393 Trương Phạm Mỹ Quyên Nữ 20/07/1997 BBus 6.6

194 31151023686 Khưu Lý Thanh Thanh Nữ 14/04/1997 BBus 6.6

195 31151020459 Phan Thanh Thanh Nữ 16/08/2007 BBus 6.6

196 31151023903 Phạm Ngọc Vy Thảo Nữ 04/01/1997 BBus 6.6



197 31151022967 Thiều Thị Trang Thi Nữ 04/11/1997 BBus 6.6

198 31151022003 Nguyễn Thị Mai Trâm Nữ 05/06/1997 BBus 6.6

199 31151022346 Lê Anh Bảo Trâm Nữ 17/02/1997 BBus 6.6

200 31151020354 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/03/1997 BBus 6.6

201 31151023371 Phạm Quang Triệu Nam 27/11/1997 BBus 6.6

202 31151023059 Nguyễn Trần Thúy Vy Nữ 23/09/1997 BBus 6.6

203 31151023334 Nguyễn Thị Ái Vy Nữ 23/06/1997 BBus 6.6

204 31151023581 Phan Ngọc Thùy Vy Nữ 01/10/1997 BBus 6.6


